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1 303 2320528950 Trần Thị Lan Anh 05/09/1999 NỮ 16/05/2017 22.4 50% HP Kỳ I 6,250,000

2 303 2320528980 Nguyễn Thị Lan Anh 19/06/1999 NỮ 01/06/2017 22.05 50% HP Kỳ I 6,250,000

3 303 23205211042 Phạm Thị Quế Anh 18/05/1999 NỮ 02/06/2017 22.05 50% HP Kỳ I 6,250,000

4 609 23218612145 Đặng Hoàng Anh 05/05/1999 NAM 23/06/2017 22.25 50% HP Kỳ I 3,600,000

5 102 23211210666 Nguyễn Hoàng Thái Bảo 10/01/1998 NAM 03/01/2017 22 50% HP Kỳ I 3,600,000

6 303 2321528998 Lê Hoàng Thiên Bảo 22/10/1999 NAM 23/05/2017 22.25 50% HP Kỳ I 6,250,000

7 608 2320351295 Hồ Thị Quỳnh Châu 06/06/1999 NỮ 28/06/2017 22 50% HP Kỳ I 3,600,000

8 102(CMU) 2321121394 Nguyễn Thành Chung 18/04/1999 NAM 07/01/2017 22.7 50% HP Kỳ I 5,000,000

9 408(PSU) 2320721593 Nguyễn Xuân Diệu 01/09/1999 NỮ 26/07/2017 22.5 50% HP Kỳ I 5,000,000

10 701 2320315541 Trần Thị Mỹ Dung 27/10/1999 NỮ 24/12/2016 22.35 50% HP Kỳ I 3,600,000

11 303 23205210174 Huỳnh Thị Dung 30/07/1999 NỮ 03/05/2017 22.7 50% HP Kỳ I 6,250,000

12 303 2320521382 Ngô Hồng Phương Duy 06/12/1999 NỮ 28/04/2017 22.95 50% HP Kỳ I 6,250,000

13 303 2321521230 Trần Văn Duy 19/07/1999 NAM 09/05/2017 22.5 50% HP Kỳ I 6,250,000

14 303 2321521832 Nguyễn Trường Giang 03/10/1999 NAM 02/04/2017 23.9 50% HP Kỳ I 6,250,000

15 407(PSU) 23207112553 Nguyễn Thị Châu Giang 23/04/1999 NỮ 11/07/2017 22.75 50% HP Kỳ I 5,000,000

16 303 2320528952 Nguyễn Thanh Hà 01/10/1999 NỮ 18/05/2017 22.35 50% HP Kỳ I 6,250,000

17 303 2320529037 Đặng Thị Cẩm Hạ 02/11/1999 NỮ 28/05/2017 22.1 50% HP Kỳ I 6,250,000

18 102(CMU) 23211210356 Đào Ngọc Tứ Hải 22/06/1999 NAM 08/01/2017 22.65 50% HP Kỳ I 5,000,000

19 303 23215210952 Trương Minh Hải 12/02/1999 NAM 01/04/2017 23.95 50% HP Kỳ I 6,250,000

20 303 23205210999 Nguyễn Thị Thu Hằng 18/06/1999 NỮ 14/05/2017 22.45 50% HP Kỳ I 6,250,000

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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21 408 2320725021 Lê Thị Thúy Hằng 09/06/1999 NỮ 25/07/2017 22 50% HP Kỳ I 3,600,000

22 407(PSU) 23207110145 Ngô Thị Hồng Hạnh 29/12/1999 NỮ 10/07/2017 22.85 50% HP Kỳ I 5,000,000

23 303 2320528941 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 14/08/1999 NỮ 04/04/2017 23.75 50% HP Kỳ I 6,250,000

24 303 2320528973 Nguyễn Thị Thục Hiền 27/04/1999 NỮ 19/05/2017 22.35 50% HP Kỳ I 6,250,000

25 303 23215211006 Đào Xuân Hiếu 07/12/1999 NAM 20/04/2017 23.25 50% HP Kỳ I 6,250,000

26 408 2320720803 Võ Thị Xuân Hiếu 28/01/1999 NỮ 23/07/2017 22.5 50% HP Kỳ I 3,600,000

27 407(PSU) 2320711407 Trần Thị Minh Hoa 28/01/1999 NỮ 13/07/2017 22.5 50% HP Kỳ I 5,000,000

28 303 23205210247 Trần Thị Huệ 03/09/1999 NỮ 12/05/2017 22.45 50% HP Kỳ I 6,250,000

29 303 2320528953 Dương Thị Mai Hương 27/10/1999 NỮ 14/04/2017 23.35 50% HP Kỳ I 6,250,000

30 303 23205211931 Huỳnh Thị Quỳnh Hương 04/02/1998 NỮ 29/04/2017 22.8 50% HP Kỳ I 6,250,000

31 102 2321117989 Nguyễn Đức Huy 17/06/1999 NAM 01/01/2017 22.15 50% HP Kỳ I 3,600,000

32 113(PNU) 23211612123 Lê Mậu Huy 23/09/1999 NAM 17/01/2017 22.45 50% HP Kỳ I 4,500,000

33 303 2320528929 Lê Thuỳ Bảo Huyền 18/10/1999 NỮ 13/04/2017 23.4 50% HP Kỳ I 6,250,000

34 303 23205211397 Trần Thị Thu Huyền 22/12/1999 NỮ 18/04/2017 23.25 50% HP Kỳ I 6,250,000

35 303 2320529627 Nguyễn Thị Khánh Huyền 13/09/1999 NỮ 25/05/2017 22.2 50% HP Kỳ I 6,250,000

36 303 2321528962 Nguyễn Văn Khoa 19/01/1999 NAM 23/04/2017 23.1 50% HP Kỳ I 6,250,000

37 303 2321528994 Nguyễn Anh Khoa 11/01/1999 NAM 06/05/2017 22.65 50% HP Kỳ I 6,250,000

38 407(PSU) 23207111463 Lê Thị Nguyệt Khuê 09/08/1999 NỮ 16/07/2017 22.25 50% HP Kỳ I 5,000,000

39 303 2320520826 Lê Thị Kiều 28/04/1999 NỮ 04/06/2017 22 50% HP Kỳ I 6,250,000

40 407 23207110633 Nguyễn Thị Kiều 10/01/1999 NỮ 05/07/2017 22 50% HP Kỳ I 3,600,000

41 609 23218611356 Lê Quang Lâm 02/11/1999 NAM 22/06/2017 22.5 50% HP Kỳ I 3,600,000

42 303 2320528984 Nguyễn Thị Hương Lan 09/03/1999 NỮ 07/05/2017 22.55 50% HP Kỳ I 6,250,000

43 303 23205212192 Nguyễn Hoài Lê 10/02/1999 NỮ 15/05/2017 22.4 50% HP Kỳ I 6,250,000

44 303 2320521367 Nguyễn Thị Linh 30/10/1999 NỮ 16/04/2017 23.3 50% HP Kỳ I 6,250,000

45 303 2320523854 Nguyễn Trúc Linh 12/10/1999 NỮ 21/05/2017 22.3 50% HP Kỳ I 6,250,000
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46 407(PSU) 2320716414 Huỳnh Nhật Linh 11/01/1999 NỮ 18/07/2017 22 50% HP Kỳ I 5,000,000

47 303 23205210204 Trần Thị Xuân Lộc 01/07/1999 NỮ 30/04/2017 22.75 50% HP Kỳ I 6,250,000

48 407(PSU) 2321716422 Phạm Quang Lợi 24/07/1999 NAM 14/07/2017 22.35 50% HP Kỳ I 5,000,000

49 303 23205211412 Nguyễn Thị Khánh Ly 10/02/1999 NỮ 12/04/2017 23.4 50% HP Kỳ I 6,250,000

50 303 2320528943 Nguyễn Thị Họa Mi 10/08/1999 NỮ 21/04/2017 23.2 50% HP Kỳ I 6,250,000

51 303 2321525037 Huỳnh Nguyễn Quang Minh 01/03/1998 NAM 24/05/2017 22.2 50% HP Kỳ I 6,250,000

52 303 2320520736 Bùi Thị Trà My 27/03/1999 NỮ 03/04/2017 23.85 50% HP Kỳ I 6,250,000

53 303 23205211599 Nguyễn Thị Dạ My 27/02/1999 NỮ 10/04/2017 23.45 50% HP Kỳ I 6,250,000

54 609 2321377651 Ngô Lục Thanh Nam 19/02/1999 NAM 21/06/2017 22.87 50% HP Kỳ I 3,600,000

55 102(CMU) 2320117977 Từ Mỹ Ngân 21/07/1999 NỮ 09/01/2017 22.6 50% HP Kỳ I 5,000,000

56 303 2320528927 Trần Thu Kim Ngân 08/02/1999 NỮ 06/04/2017 23.65 50% HP Kỳ I 6,250,000

57 303 2320528986 Hồ Thúy Ngần 15/10/1999 NỮ 06/06/2017 22 50% HP Kỳ I 6,250,000

58 306 2320661294 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 07/07/1999 NỮ 15/01/2017 22.35 50% HP Kỳ I 3,600,000

59 407 2320716374 Hồ Thị Thanh Nhàn 16/03/1999 NỮ 02/07/2017 22.75 50% HP Kỳ I 3,600,000

60 102 2321129625 Đặng Thông Minh Nhân 24/08/1999 NAM 31/12/2016 22.35 50% HP Kỳ I 3,600,000

61 303 23205211242 Huỳnh Thị Ái Nhân 11/09/1999 NỮ 25/04/2017 23 50% HP Kỳ I 6,250,000

62 409(PSU) 2320710531 Trần Công Hoàng Nhân 31/01/1999 NỮ 20/07/2017 22.75 50% HP Kỳ I 5,000,000

63 102(CMU) 23211211064 Lý Minh Nhật 12/12/1999 NAM 13/01/2017 22.05 50% HP Kỳ I 5,000,000

64 102 2321117970 Hồ Công Nho 25/01/1999 NAM 02/01/2017 22.05 50% HP Kỳ I 3,600,000

65 303 2320528928 Trần Thị Quỳnh Như 25/10/1999 NỮ 05/04/2017 23.75 50% HP Kỳ I 6,250,000

66 407 2320710505 Nguyễn Thị Quỳnh Như 06/10/1999 NỮ 04/07/2017 22 50% HP Kỳ I 3,600,000

67 303 2320520796 Nguyễn Lê Thị Bá Nhung 21/01/1998 NỮ 27/05/2017 22.1 50% HP Kỳ I 6,250,000

68 303 2320523870 Lê Thị Mỹ Nữ 24/07/1999 NỮ 31/05/2017 22.05 50% HP Kỳ I 6,250,000

69 303 23215210598 Nguyễn Tấn Phát 11/11/1999 NAM 31/03/2017 23.95 50% HP Kỳ I 6,250,000

70 303 2321520645 Phan Văn Phúc 26/04/1999 NAM 11/04/2017 23.45 50% HP Kỳ I 6,250,000
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71 408 23207210349 Nguyễn Thị Yến Phượng 07/01/1999 NỮ 24/07/2017 22 50% HP Kỳ I 3,600,000

72 404 2321237386 Nguyễn Đàm Bảo Quân 18/08/1999 NAM 25/06/2017 22.25 50% HP Kỳ I 3,600,000

73 303 2320528956 Lê Thị Ngọc Quyên 13/06/1999 NỮ 07/04/2017 23.65 50% HP Kỳ I 6,250,000

74 701 2320315548 Hồ Huỳnh Như Quỳnh 30/12/1999 NỮ 25/12/2016 22 50% HP Kỳ I 3,600,000

75 407(PSU) 23217111398 Nguyễn Văn Sỹ 21/07/1999 NAM 15/07/2017 22.25 50% HP Kỳ I 5,000,000

76 102(CMU) 2321111512 Phạm Phú Tài 16/08/1999 NAM 11/01/2017 22.2 50% HP Kỳ I 5,000,000

77 303 23215210950 Nguyễn Xuân Thái 31/08/1999 NAM 08/04/2017 23.65 50% HP Kỳ I 6,250,000

78 702 2321321309 Đặng Quang Thành 03/01/1999 NAM 26/12/2016 22.55 50% HP Kỳ I 3,600,000

79 102(CMU) 2321121257 Lý Văn Thành 22/02/1998 NAM 06/01/2017 22.95 50% HP Kỳ I 5,000,000

80 102(CMU) 2321118003 Trần Duy Thành 22/07/1999 NAM 12/01/2017 22.05 50% HP Kỳ I 5,000,000

81 303 23205211716 Nguyễn Thị Thanh Thảo 25/12/1998 NỮ 30/03/2017 23.95 50% HP Kỳ I 6,250,000

82 303 23205210343 Lê Phùng Thanh Thảo 05/03/1999 NỮ 19/04/2017 23.25 50% HP Kỳ I 6,250,000

83 303 23205210946 Nguyễn Thị Thu Thảo 13/08/1999 NỮ 03/06/2017 22 50% HP Kỳ I 6,250,000

84 303 2321528955 Võ Trọng Thiên 09/06/1999 NAM 15/04/2017 23.35 50% HP Kỳ I 6,250,000

85 303 2320528982 Đinh Thị Thoa 29/07/1999 NỮ 30/05/2017 22.1 50% HP Kỳ I 6,250,000

86 303 23205211421 Phạm Lê Thị Hoài Thương 10/04/1999 NỮ 26/05/2017 22.2 50% HP Kỳ I 6,250,000

87 303 23205210208 Bùi Thị Thu Thủy 24/12/1999 NỮ 04/05/2017 22.65 50% HP Kỳ I 6,250,000

88 303 23205211073 Lương Huỳnh Thủy Tiên 24/08/1999 NỮ 13/05/2017 22.45 50% HP Kỳ I 6,250,000

89 407 2320716457 Nguyễn Ngọc Quỳnh Tiên 13/10/1999 NỮ 03/07/2017 22.25 50% HP Kỳ I 3,600,000

90 102 23211210337 Đặng Minh Tính 13/08/1999 NAM 29/12/2016 22.65 50% HP Kỳ I 3,600,000

91 303 23205311416 Lê Thị Thanh Tình 07/05/1999 NỮ 05/05/2017 22.65 50% HP Kỳ I 6,250,000

92 405 23202510600 Nguyễn Thị Tình 10/06/1999 NỮ 08/06/2017 22.25 50% HP Kỳ I 3,600,000

93 609 23218610378 Phạm Sơn Trà 20/09/1999 NAM 24/06/2017 22.25 50% HP Kỳ I 3,600,000

94 408(PSU) 2320716431 Đỗ Thị Bích Trâm 05/06/1999 NỮ 27/07/2017 22.23 50% HP Kỳ I 5,000,000

95 407(PSU) 2320716375 Trần Thị Trang 20/07/1999 NỮ 17/07/2017 22.25 50% HP Kỳ I 5,000,000
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96 303 23205210604 Nguyễn Thùy Trinh 05/07/1999 NỮ 01/05/2017 22.75 50% HP Kỳ I 6,250,000

97 111 2320117974 Huỳnh Phạm Ánh Tuyết 08/07/1999 NỮ 02/08/2017 22.35 50% HP Kỳ I 3,600,000

98 303 2320538673 Hồ Thị Tường Vi 06/02/1999 NỮ 24/04/2017 23 50% HP Kỳ I 6,250,000

99 102 23211210602 Cao Quang Uy Vũ 03/05/1999 NAM 28/12/2016 22.8 50% HP Kỳ I 3,600,000

100 303 23205212111 Văn Hiểu Vy 03/08/1999 NỮ 29/05/2017 22.1 50% HP Kỳ I 6,250,000

101 111 2320430813 Lê Hoàng Vỹ 15/07/1999  NAM 01/08/2017 22.85 50% HP Kỳ I 3,600,000

102 303 23205212001 Nguyễn Thị Thanh Xuân 09/06/1998 NỮ 27/04/2017 23 50% HP Kỳ I 6,250,000

103 303 23205210616 Nguyễn Thị Như Ý 10/02/1997 NỮ 26/04/2017 23 50% HP Kỳ I 6,250,000

TỔNG 103 sinh viên

Số tiền bằng chữ: Năm trăm năm mươi triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn.

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2017

PHÒNG C.TÁC SINH VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH PHÒNG KH -TC HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

NGƯT. LÊ CÔNG CƠ

550,600,000
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